
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1 Phan Bá Tân 1980 x 191494842 20/02/2013
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
17 Đạt

2 Lê Văn Huy 1985 x 225272232 18/07/2012
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
18 Đạt

3 Nguyễn Văn Sang 1990 x 341612803 23/02/2008
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
18 Đạt

4
Nguyễn Thị Hồng 

Hoa
1965 x 024475836 03/03/2006

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

5 Văn Viễn Quang 1993 x 025115697 03/06/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

6 Võ Thanh Tuấn 1985 x 341205654 29/05/2013
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
18 Đạt

7 Nguyễn Thanh Vũ 1990 x 341490186 13/11/2008
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
20 Đạt

8 Nguyễn Văn Giỏi 1986 x 341299577 07/04/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
20 Đạt

9 Bùi Thị Kiều Tiên 1992 x 312180441 27/03/2008
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 Đạt
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10
Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc
1990 x 365897090 30/05/2008

Công an tỉnh Sóc 

Trăng
18 Đạt

11 Trần Phi Bảo 1973 x 025024408 09/09/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

12
Nguyễn Phúc Thu 

Hằng
1979 x 024606823 15/09/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

13 Nguyễn Mạnh Tuấn 1988 x 363688327 09/06/2008
Công an tỉnh Hậu 

Giang
19 Đạt

14 Võ Thị Bé Hai 1973 x 025132864 15/09/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

15 Võ Thị Kim Chung 1975 x 023020045 11/08/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

16 Huỳnh Văn Chinh 1998 x 321750031 26/08/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

17 Phạm Hoàng Long 1992 x 331672997 25/06/2007
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
19 Đạt

18 Nguyễn Nhựt Tân 2000 x 341952412 31/08/2015
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
20 Đạt

19
Nguyễn Thị Khánh 

Ly
1989 x 331813049 07/11/2016

Công an tỉnh Trà 

Vinh
20 Đạt
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20
Nguyễn Thị Chúc 

Ny
1982 x 351441309 24/07/2013

Công an tỉnh An 

Giang
19 Đạt

21
Nguyễn Thị Diệu 

Hòa
1987 x 351719391 08/08/2016

Công an tỉnh An 

Giang
19 Đạt

22 Huỳnh Thị Duyên 1989 x 341508073 05/09/2013
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
18 Đạt

23 Nguyễn Quốc Duy 1974 x 022902803 03/04/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

24 Trần Thanh Hiền 1994 x 261460344 17/04/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
18 Đạt

25 Nguyễn Đức Tài 1995 x 301521786 09/10/2017
Công an tỉnh Long 

An
17 Đạt

26 Hà Văn Hiếu 1982 x 341147772 03/12/2014
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
16 Đạt

27 Võ Hoàng Tiến 1997 x 341919601 24/10/2013
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
16 Đạt

28 Nguyễn Tuấn Văn 1997 x 025571810 29/06/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

29 Hà Thanh Huy 1994 x 341671712 07/05/2009
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
19 Đạt

Số 16A Lê Hồng 

Phong, Phường 

12, Quận 10, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ NHÀ 

HÀNG PHI 

PHỐ BIỂN



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

30 Phạm Văn Nhiều 1993 x 321451953 02/02/2015
Công an tỉnh Bến 

Tre
18 Đạt
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